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THIẾT BỊ ĐIỆN
Thiết bị điện Panasonic CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN BTB
(Áp dụng từ tháng 10/2022, đã có thuế VAT) Địa chỉ: Số 4, Lô 6 Đền Lừ 2, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0939664422; Fax: 0243.6687327

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá 
(đ/cái)

Dòng sản phẩm Gen - X, A - Type 
Bộ công tắc có đèn báo chuẩn A
Bộ 1 công tắc WTEGP51552S-1-G 840.000
Bộ 2 công tắc WTEGP52562S-1-G 1.440.000
Bộ 3 công tắc WTEGP53572S-1-G 2.150.000
Bộ 4 công tắc WTEGP54562S-1-G 2.890.000
Bộ 5 công tắc WTEGP55582S-1-G 3.570.000
Bộ 6 công tắc WTEGP56557S-1-G 4.300.000
Bộ công tắc có đèn báo chuẩn BS
Bộ công tắc, có đèn báo
- 1 công tắc WTFBP51552S-1-G 705.000
- 1 công tắc lắp ngang WTFBP51552S-SP 670.000
- 2 công tắc WTFBP52562S-1-G 1.230.000

- 3 công tắc WTFBP53572S-1-G 1.840.000
WTFBP53572S-SP 1.890.000

Bộ công tắc D có đèn báo 830.000
Mặt đứng 3 thiết bị 
chuẩn A WTFBP6503S-1-G 515.000

Mặt đứng 3 thiết bị 
chuẩn BS 440.000

Ổ cắm
- TV WEV2501B 139.000
- Điện thoại 4 cực WEG2364B 139.000
- DATA CAT5 WEG2488B 275.000
- DATA CAT6 WEG2481B 305.000
- Ổ cắm đôi, có màn 
che và dây nối WEG15829B-G 144.000

Bộ điều chỉnh độ 
sáng cho đèn Led WEG57912B-1 870.000

Bộ điều chỉnh sáng 
tối

WEG57816B-1-G 660.000
WEG57813B-1-G 590.000

Nút trống WEG3020B-G 18.000
Dòng sản phẩm Full Color Wide Series
Công tắc B, 250 VAC-16A

- 1 chiều

WEV5001SW/ 
WEV5001-7SW 21.000

WEV5001H/  
WEV5001-7H 36.000

- 1 chiều, có đèn báo 
khi OFF

WEV5151-51SWK/
WEG51517SW 112.000

WEG5151-51KH/WE-
G51517H 143.000

Công tắc C, 250 VAC-16A

- 2 chiều

WEV5002SW/ 
WEV5002-7SW 44.000

WEV5002H/ WEV5002-
7H 63.000

- 2 chiều, có đèn báo 
khi OFF

WEV5152-51SWK/
WEG51527SW 132.000

WEG5152-51KH 168.000
Công tắc D, 2 tiếp điểm
- Có đèn báo 250 
VAC-20A

WEV5033-7SW 241.000
WEV5033-7H 300.000

- 250 VAC-16A WEV5003KSW 146.000
WEG5003KH 216.000

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá 
(đ/cái)

Công tắc E, đảo 
chiều, 250 VAC-16A

WEV5004KSW 245.000
WEG5004KH 314.000

Nút nhấn chuông WEV5401-011SW 68.000
WEG5401-7H 105.000

Đèn báo màu đỏ WEG3032RSW 115.000
WEG3032RH 143.000

Nút trống WEG3020SW 11.000
WEG3020H 15.000

Công tắc B, 1 chiều, 
có đèn báo khi ON WEG5141SW 308.000

Lỗ ra dây điện thoại ∅ 9mm/16mm 11.000
Ổ cắm đơn, 250 VAC-16A

- Có màn che

WEV1081SW/ 
WEV1081-7SW 39.500

WEV1081H/ WEV1081-
7H 50.000

- Có màn che và dây 
nối đất

WEV1181SW/ 
WEV1181-7SW 68.000

WEV1181H/ WEV1181-
7H 92.000

Ổ cắm đôi, 250 VAC-16A

- Có màn che và dây 
nối đất

WEV1582SW/
WEV1582-7SW 99.000

WEV1582H/ 
WEV1582-7H 135.000

Ổ cắm đa năng có 
màn che - Ấn độ

WEI 1171SW-VN 163.000
WEI 1171H-VN 220.000

Ổ cắm anten Tivi
WEV2501SW 86.000
WEV2501H 129.000

Ổ cắm điện thoại 4 
cực

WEV2364SW 86.000
WEV2364H 129.000

Ổ cắm data CAT5
WEV2488SW 187.000
WEV2488H 223.000

Ổ cắm data CAT6
WEV24886SW 223.000
WEV24886H 269.000

Ổ cắm HDMI
WEG2021SW 746.000
WEG2021H 893.000

Ổ cắm USB 1 cổng 
(Đài loan)

WEF108107-VN 620.000
WEF108107H-VN 725.000

Ổ cắm USB 2 cổng 
(Đài loan)

WEF11821W 735.000
WEF11821H 850.000

Ổ cắm USB 2 cổng 
type A-C

WEF14821W-VN 1.040.000
WEF14821H-VN 1.200.000

Bộ điều chỉnh độ 
sáng đèn 220VAC-
500W. Loại có chức 
năng bật tắt

WEG575151SW 341.000

WEG575151H 575.000

Bộ điều chỉnh độ 
sang cho đèn Led 
có chức năng điều 
chỉnh độ sáng

WEG57912SW 746.000
WEG57912H 850.000

WEF5791501SW-VN 1.370.000
WEF5791501H -VN 1.470.000

Ổ cắm đơn dùng cho 
phích cắm dẹp WEV1001SW 31.000
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Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá 
(đ/cái)

Ổ cắm đơn không 
màn che WEV1091SW 31.000

Ổ cắm đơn dùng cho 
phích cắm tròn WEV1090SW 31.000

Bộ ổ cắm đa năng 
chuẩn A, 250V- 13A WEGP1041SW-1 199.000

Mặt 
- Dùng cho 1 thiết bị WEV68010SW 18.000
- Dùng cho 2 thiết bị WEV68020SW 18.000
- Dùng cho 3 thiết bị WEV68030SW 18.000

- Dùng cho 4 thiết bị WEG68040SW/ WEV-
68040SW 34.000

- Dùng cho 6 thiết bị WEG68060SW/ WEV-
68060SW 34.000

- Dùng cho CB 1 tép WEV7001SW 18.000
- Dùng riêng cho ổ 
3 chấu WEV680290SW 18.000

- Dùng cho HB WEV7061SW 18.000
- Kín đơn WEV68910SW 18.000
- Kín đôi WEV68920SW 34.000
Mặt có nắp che mưa
- Dùng cho 1,2,3 
thiết bị WEG7901 239.000

- Dùng cho 2 thiết bị WEG7902 239.000
- Dùng cho 3 thiết bị WEG7903 239.000
Mặt có nắp che mưa WEG8981 230.000
Mặt dùng riêng cho ổ 
đơn 3 chấu WEG79029 239.000

Hộp có nắp che mưa 
lắp nổi IT55 cho 3 
thiết bị

WEG8973SW-VN 335.000

WEG8973LH-VN 350.000

Mặt kim loại bằng nhôm cao cấp
- Dùng cho 1,2,3 
thiết bị 80.000

- Dùng riêng cho ổ 
cắm đơn 3 chấu 80.000

Refina màu
Công tắc B, 1 chiều, 250VAC-16A
- Màu đen/trắng/xám 
ánh kim WEG55317MB/MW 45.000

Công tắc C, 2 chiều
- Màu đen/trắng/xám 
ánh kim WEG55327MB/ MW 80.000

Refina trắng
Công tắc B, 1 chiều, 250VAC-16A

- Loại nhỏ WEV5531SW/
WEV5531-7SW 36.000

- Loại trung WEV5521SW/
WEV5521-7SW 36.000

- Loại lớn WEV5511SW/
WEV5511-7SW 36.000

Công tắc C , 2 chiều, 250VAC-16A

- Loại nhỏ WEV5532SW/
WEV5532-7SW 66.000

- Loại trung WEV5522SW/
WEV5522-7SW 66.000

- Loại lớn WEV5512SW/
WEV5512-7SW 66.000

- Loại đôi WEV5542-7SW 149.000
Công tắc D có đèn 
báo, 2 tiếp điểm, 
250VAC - 20A

WEV5533-7SW 288.000

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá 
(đ/cái)

Dòng chuyên dùng cho khách sạn 
Thiết bị chuyển tiếp
- 20A chuẩn BS WBC7010 134.000
- 45A chuẩn BS WBC7020 185.000
Công tắc có đèn báo 
“Xin dọn phòng” WEG5001K-031 31.000

Đèn báo “Xin dọn 
phòng” WEG3032G-031 168.000

Công tắc có đèn báo 
“Đừng làm phiền” WEG5002K-021 54.000

Đèn báo “Đừng làm 
phiền” WEG3032R-021 168.000

Ổ cắm chuyên dùng 
cho máy cạo râu WEB1051W 1.490.000

Mặt vuông có nắp che mưa IP43 
- Dùng cho công tắc WBC8981SW 214.000
- Dùng cho ổ cắm WBC8991W 231.000
Mặt vuông có nắp 
che mưa chuẩn BS WBG8981-P 226.000

Bộ công tắc D 2 cực có đèn báo dùng cho bếp 
điện từ, máy nước nóng 473.000

Bộ ổ cắm tiêu chuẩn BS, 250VAC-13A 121.000
Bộ ổ cắm đa năng 
BS, 250VAC-13A

WEBP1041SW-P 198.000
WEBP1041B-MH 262.000

Mặt vuông

- Dùng cho 1 thiết bị

WEB7811SW 21.000
WEB7811MH 41.000
WEB7811MW 41.000
WEB7811MB 41.000

- Dùng cho 2 thiết bị

WEB7812SW 21.000
WEB7812MH/  
WEB7812MW 41.000

WEB7812MB 41.000

- Dùng cho 3 thiết bị

WEB7813SW 21.000
WEB7813MH/ 
WEB7813MW 41.000

WEB7813MB 41.000

Tên sản phẩm
Đơn giá (đ/bộ)

Màu trắng Vàng/xám 
ánh kim

Dòng sản phẩm Minerva
Bộ 1 công tắc, cắm nhanh 250V-16A
- Công tắc B 1 chiều 110.000 121.000
- Công tắc C 2 chiều 135.000 146.000
- Công tắc E đảo chiều 385.000 415.000
Bộ 2 công tắc, cắm nhanh 250V - 16A
- Công tắc B 1 chiều 175.000 184.000
- Công tắc C 2 chiều 209.000 219.000
- Công tắc E đảo chiều 734.000 797.000
Bộ 3 công tắc, cắm nhanh 250V - 16A
- Công tắc B 1 chiều 235.000 257.000
- Công tắc C 2 chiều 250.000 272.000
Bộ 4 công tắc, bắt vít 250V - 16A
- Công tắc B 1 chiều 385.000 415.000
- Công tắc C 2 chiều 460.000 492.000
Mặt vuông dùng cho 1,2,3 
thiết bị 68.000 89.000

Mặt kín đơn 68.000 89.000
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Tên sản phẩm
Đơn giá (đ/bộ)

Màu trắng Vàng/xám 
ánh kim

Đèn gắn tường soi lối đi có 
cảm biến hồng ngoại và ánh 
sáng

2.630.000 2.840.000

Nút nhấn chuông 168.000 209.000
Bộ công tắc thẻ 1.820.000 1.920.000
Dòng sản phẩm Halumie
Công tắc B - 1 chiều có chỉ dấu On/Off
- Loại lớn/trung/nhỏ 24.000 39.000
Công tắc B - 1 chiều; cắm 
nhanh/bắt vít. Có đèn báo 
khi Off

127.000 170.000

Công tắc C - 2 chiều; cắm 
nhanh/bắt vít. Có đèn báo 
khi Off

149.000 210.000

Công tắc C - 2 chiều
- Loại lớn/trung/nhỏ 49.000 70.000
Công tắc C - 2 chiều loại đôi 159.000 240.000
Công tắc D, 2 tiếp điểm có 
đèn báo 269.000 370.000

Nút nhấn chuông 74.000 125.000

Tên sản phẩm
Đơn giá (đ/bộ)

Màu trắng Vàng/xám 
ánh kim

Công tắc D, 2 tiếp điểm 172.000
Công tắc E, đảo chiều 275.000
Công tắc B, 1 chiều, loại trung/ 
lớn 19.500

Ổ cắm đơn có màn che 39.500 72.000
Ổ cắm có màn che và dây nối đất
- Ổ đơn 68.000 125.000
- Ổ đôi 99.000 175.000
Ổ cắm anten TV 86.000 135.000
Ổ cắm điện thoại 4 cực 86.000 135.000
Ổ cắm data 187.000 280.000
Mặt dùng cho 1, 2, 3 thiết bị 20.000 39.000
Mặt dùng cho 4, 6 thiết bị 36.000 78.000
Mặt dùng cho HB, mặt kín đơn 20.000 39.000
Mặt dùng riêng cho ổ đơn 3 
chấu 20.000 39.000

Mặt dùng cho 1,2,3 thiết bị 
(bằng Acrylic) 220.000 245.000

Mặt dùng riêng cho ổ đơn 3 
chấu (bằng Acrylic) 220.000 245.000

THIẾT BỊ AN TOÀN
Thiết bị phòng cháy, chữa cháy CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AZHOME GROUP
 Địa chỉ: Tòa nhà C37 Bộ Công An, đường Tố Hữu, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0902038666

Tên hàng Đơn giá ĐVT
Bình bột + tem kiểm định
- ABC 1 kg 138.000 đ/bình
- ABC 2 kg 148.000 “
- BC 4kg MFZ4 170.000 “
- ABC 4kg MFZL4 180.000 “
Bình chữa cháy bột
- BC 8kg - MFZ8 254.000 “
- ABC 8 kg (MFZL8) 270.000 “
- BC 35 kg (MFTZ35) 1.431.000 “
- ABC 35 kg 1.537.000 “
Bình cầu bột BC
- 6 kg XZFTB6 376.000 “
- 8 kg XZFTB8 413.000 “
Bình chữa cháy khí
- CO2- MT2 307.000 “
- CO2- MT3 318.000 “
- CO2- MT5 514.000 “
- CO2- MT24 3.816.000 “
- CO2- MT30 4.399.000 “
- CO2- MT45 6.890.000 “
Bình cầm tay tiên tiến PFE-1 
dành cho xe ô tô 4-9 371.000 “

Bình xịt Faucon - Xuất xứ: Slovakia 827.000 “
Bình tự động FauCon- Slovakia 3.869.000 “
Bình chữa cháy
- Mini Foam 500ml 53.000 “
- Bằng Foam 9 lít 408.000 “
- Foam 50 lít MPTZ50 4.028.000 “
Bột Foam chữa cháy 200 lít 3.763.000
Van đầu bình CO2 MT3- MT5 95.000 đ/cái

Tên hàng Đơn giá ĐVT
Van đầu bình T35 207.000 đ/cái
Dây, súng bình xe đẩy T35 201.000 đ/bộ
Hộp sạc bình chữa cháy
- Bột BC 16.000 đ/kg
- Bột ABC 18.000 “
- Khí Co2 19.000 “
Sản phẩm (không xuất hóa đơn GTGT)
- Nội quy + tiêu lệnh PCCC 37.000 đ/bộ
- Cấm lửa + cấm thuốc 32.000 “
- Bảng lối thoát hiểm, Exit 27.000 đ/tấm
Đai treo bình chữa cháy
- F8, T5 (VN) 85.000 đ/cái
- T3, F4 (VN) 74.000 “
Dây loa đầu lớn, đầu nhỏ
- F8 PVC 32.000 đ/sợi
- F4 PVC 27.000 đ/cái
Khớp nối vòi chữa cháy nhôm
- D50 74.000 đ/bộ
- D65 90.000 “
Cuộn vòi rulo DN19, dài 30m 
(Trung Quốc) 975.000 đ/cuộn

Cuộn vòi rulo (Hose Reel - Malaysia)
- DN20, dài 30m, Eversafe 3.339.000 “
- DN25, dài 30m, Eversafe 3.710.000 “
- DN25, dài 30m, Sri 3.975.000 “
Lăng phun vòi Rulo (đầu vòi) 
DN20 Eversafe (Malaysia) 159.000 đ/cái

Vòi chữa cháy có khớp (Trung Quốc)
- D50, 13bar , 20m 382.000 đ/cuộn
- D65, 10 bar, 20m 456.000 “
- D65, 13bar,  20m 498.000 “
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Tên hàng Đơn giá ĐVT
Vòi chữa cháy (Hàn Quốc)
- D50, 13bar- 20m Standard 758.000 đ/cuộn
- D65, 13bar- 20m Standard 837.000 “
- D50, 13bar- 30m Standar 880.000 “
- D65, 13bar- 30m Standar 986.000 “
Vòi chữa cháy, có khớp nối
- JAKOB DN50, 20m 800.000 “
- JAKOB DN65, 20m 901.000 “
Vòi Technology, có khớp (Đức)
- D50, 17bar, 30m 933.000 “
- D65, 17bar, 30m 1.155.000 “
Vòi chữa cháy Hummel (Đức)
- D52, 17bar, 20m 1.420.000 “
-  D65, 17bar- 20m 1.643.000 “
Vòi chữa cháy Jakob Eschbach (Đức)
-  D52, 17 bar, 20m 1.420.000 “
-  D52, 17 bar, 30m 2.003.000 “
-  D65, 17 bar, 30m 2.491.000 “
-  D65, 17 bar, 20m 1.685.000 “
Vòi chữa cháy Tomoken (Nhật)
-  D50, 10 bar, 20m 594.000 “
-  D65, 10 bar, 20m 689.000 “
-  D50, 13 bar, 20m 668.000 “
-  D65, 13 bar, 20m 806.000 “
Đầu phun màng lưới  Foam 143.000 đ/cái
Đầu phun sprinkler (Trung Quốc)
- Phun xuống/lên 27.000 “
- Phun ngang 32.000 “
- MT phun xuống/lên 27.000 “
Đầu phun
- Âm tường ZSTWB (Trung Quốc) 90.000 “
- Hình trái tim ZSTWC 80.000 “
- Hở ZSTMC (Trung Quốc) 32.000 “
- Màn ngăn Protector- PS-056 159.000 “
- Sprinkler vách tường (ngang) 
Protector - PS007 76.000 “

- Foam Protector- PF-08 90.000 “
- Âm trần Tyco UK- TY3551 307.000 “
Đầu phun sprinkler
- Changder xuống, K=5,6; 68oC, 
AHD152F 66.000 “

Đầu phun sprinkler Protector
- Xuống K=5,6; 68oC- PS002 66.000 “
- Lên K=5,6; 68oC- PS001 66.000 “
- Xuống, K=8; 68oC- PS016 148.000 “
- Âm trần - PS003 201.000 “
- Hở- PS006 159.000 “
Đầu phun Tyco UK
- Ty 3351 ngang 180.000 “
- Lên 680C Ty-315- 76.000 “
- Xuống 680C Ty-325 76.000 “
- Hở bằng đồng D-3 731.000 “
Đầu phun Reliable/USA
- Hướng xuống, 680C 80.000 “
- Hướng xuống, 930C 106.000 “
- Hướng lên, 680C 80.000 “
Chụp che đơn mỏng (Trung Quốc) 6.000 đ/miếng
Chụp che đầu phun đôi
- Dày 15mm (Trung Quốc) 11.000 đ/bộ
- Dày 30mm (Trung Quốc) 18.000 “

Tên hàng Đơn giá ĐVT
- Dày 30mm- Tyco 42.000 đ/bộ
Tủ chữa cháy loại thường
- Trong nhà 400x600x200 239.000 đ/cái
- Vách tường 450x650x220 276.000 “
- Vách tường 500x650x200 307.000 “
- Ngoài nhà 500x700x250 403.000 “
Tủ chữa cháy
- 600x1.200x220mm, dày 1,5 ly 2.003.000 “
- 700x1200x220mm, dày 1 ly 1.367.000 “
- Ngoài nhà 700x1200x250mm, 
dày 1,2 ly 1.431.000 “

- Ngoài nhà 1006x1260x250mm, 
1 ly 1.855.000 “

- 700x900x250mm dày 1ly 1.113.000 “
Hộp tủ ngoài nhà, Inox 304
- 450x700x300, 0.8mm 1.791.000 “
- 550x900x350, 1.2mm 4.145.000 “
- 750x1000x350, 1.2mm 5.194.000 “
Đèn sự cố 2 trong 1 (Exit 2E) 700.000 “
Đèn Exit lối thoát 2 mặt AKT 148.000 “
Đèn chiếu sáng khẩn cấp AKT 170.000 “
Đèn sạc cầm tay KT-204 297.000 “
Đèn Exit Kentom
- 2mặt, KT-620 366.000 “
- 1mặt, KT-610 334.000 “
- 1mặt, KT-650 413.000 “
- 2mặt, KT-660 466.000 “
Đèn chiếu sáng khẩn cấp Kentom
- KT-2200 270.000 “
- KT-402 307.000 “
- KT-750 392.000 “
Đèn chiếu sáng khẩn cấp Paragon
- PEMA25SW 477.000 “
- 2x5W (PEMA21SW) 413.000 “
- Led 3W (PEMF3RC) 668.000 “
- Led PEMB21SW 933.000 “
- 2x10w PEMC210SW 959.000 “
- Led PEMC22SW 795.000 “
Đèn thoát hiểm Exit Paragon (Led)
- 1 mặt (PEXA13RW) 641.000 “
- 2 mặt (PEXB28SC) 922.000 “
- 1 mặt (PEXA18SC) 668.000 “
- PEXF23SC 403.000 “
Trung tâm báo cháy Networx (Zone)
- NX4 2.851.000 đ/bộ
- NX6 3.169.000 “
- NX8 4.229.000 “
- NX8- 16 5.194.000 đ/cái
- NX8- 24 5.289.000 “
- NX8- 32 5.703.000 “
- NX8- 40 6.943.000 “
Bình ắc quy 12V-7AH 292.000 “
Kệ đơn đựng 1 bình 95.000 “
Kệ đôi đựng bình chữa cháy 101.000 “
Đồng hồ áp lực 0-15 kg/cm2/psi 307.000 “
Công tắc áp lực (Hàn Quốc) 398.000 “
Công tắc dòng chảy
- FWS-FW25- Taiwan 731.000 “
- DN150- WFD60 Sytem Sensor 1.855.000 “
Kính ngắm quan sát dòng chảy, 
DN25, BH-19 (Đài Loan) 631.000 “
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Tên hàng Đơn giá ĐVT
Họng tiếp nước, 1 cửa DN65 583.000 đ/cái
Họng tiếp nước cứu hỏa
- 2 cửa 837.000 “
- 4 cửa 7.155.000 “
Trụ chữa cháy 2 cửa D65  
(Việt Nam) 1.537.000 “

Đầu trụ 2 cửa DN65 901.000 “
Thân trụ chữa cháy DN100 456.000 “
Bộ chia nước 
- 2 chạc vào DN65- ra DN50 657.000 “
- 3 chạc vào DN65- ra DN50 763.000 “
Van góc chữa cháy
- DN50 186.000 “
- DN65 254.000 “
Van góc đồng thau
- DN50 -B 996.000 “
- DN65 -A 1.219.000 “
Van chữa cháy - ShinYi
- DN50, 16Bar 551.000 “
- DN65, 16Bar 663.000 “
Khớp nối đồng DN50 67.000 “
Khớp nối đồng DN65 981.000 “
Lăng phun
- Nhôm DN50 69.000 “
- Nhôm DN65 80.000 “
- Tay gạt (đa năng) DN50 429.000 “
- Tay gạt (đa năng) DN65 551.000 “
- Đồng thau DN50 647.000 “
- Đồng thau DN65 753.000 “
- Foam G300 DN50 657.000 “
- Foam G300 DN65 737.000 “
Đầu báo khói
- Beam TX713 (Tanda) 3.127.000 đ/bộ
- S13T-4, 12V (Đài Loan) 201.000 đ/cái
Trung tâm báo cháy (Fomasa)
- 4 kênh YF-3 4L 2.809.000 “

Tên hàng Đơn giá ĐVT
- 8 kênh YF-3 8L 3.763.000 đ/cái
Khói báo khói (Fomasa)
- FMD-WT32L, 24V 223.000 “
- FMS-136, 24V 223.000 “
- Quang FMD-602, 12V 249.000 “
- Quang FMD-603, 12V 249.000 “
Đầu báo nhiệt gia tăng FMD-WS19L 
(Fomasa) 122.000 “

Chuông báo cháy Everbright (Mailaysia)
- 24 DC, FW-6B (Fomasa) 211.000 “
- 24 VDC, EFB-4-D24MR 207.000 “
Đèn chớp TS772 LR -12V/24V 
Everbright (Mailaysia) 101.000 “

Nút ấn vuông đỏ 24 VDC   
Everbright (Mailaysia) 138.000 “

Đầu báo Wizmart (Everbright)
- Khói 24 VDC- 7-338-2-Led 313.000 “
- Nhiệt 24 VDC- 7-323-2-Led 212.000 “
Đầu báo cảm biến Wizmart 9V- 
7-739-BAT, sử dụng pin 9V 265.000 “

Còi, đèn kết hợp báo cháy 12V/ 
24V7-FLS-1RF-V1 (Everbright) 413.000 “

Còi, đèn báo cháy 7-FLS-1RF-V3, 
điện áp 220VAC (Everbright) 477.000 “

Đầu dò nhiệt (Yun Yang)
- Gia tăng YRD-01 111.000 “
- Cố định 700C- YFD-01 138.000 “
Đầu dò khói (Yun Yang)
- Nhiệt kết hợp 24VDC- YSH-091 392.000 “
- Quang 24VDC-YSD-02 244.000 “
- Quang 12VDC dùng tủ NetworX- 
YSD-30L 270.000 “

Chuông báo cháy 24VDC 6# 
YFB-B6 (Yun Yang) 265.000 “

Nút ấn khẩn tròn lắp chìm  
YFM-01 (Yun Yang) 180.000 “

CỬA VÀ PHỤ KIỆN
Cửa thép vân gỗ CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
(Chưa có thuế VAT) Địa chỉ: Tầng 5, CT1 Bắc Hà C14, Tố Hữu, Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.85888558

Sản phẩm Kích thước ô chờ (mm) Đơn giá (đ/m2)Rộng Cao 
Cửa thép vân gỗ
Cửa vân gỗ 1 cánh đơn
- 520 x 1720 800 - 1150 2000 - 2500 2.390.000
- 300 x 2000 600-800 2300 - 2500 2.390.000
- 250 x 1720 500-700 2000 - 2500 2.390.000
Cửa vân gỗ 2 cánh 
- 520 x 1720 1500 - 2100 2000 - 2500 2.550.000
- 300 x 2000 1100 - 1400 2300 - 2500 2.620.000
- 250 x 1720 1000 - 1200 2000 - 2500 2.690.000
Cửa vân gỗ 2 cánh lệch
- 2 cánh lệch - Loại dập pano  (250 + 520 ) - 1720 1150 - 1500 2000 - 2500 2.620.000
Cửa vân gỗ 4 cánh đều
- 520 x 1720 3000 - 4000 2000 - 2500 2.690.000
- 300 x 2000 2200 - 2800 2300 - 2500 2.780.000
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Sản phẩm Kích thước ô chờ (mm) Đơn giá (đ/m2)Rộng Cao 
- 250 x 1720 1850 - 2600 2000 - 2500 2.820.000
Cửa vân gỗ 4 cánh lệch
- Cửa 4 cánh lệch 2300 - 3000 2000 - 2500 2.780.000
- Cửa Luxury 2300 - 3000 2000 - 2500 2.880.000
Cửa Luxury - thủy lực vách kính
- 2 cánh cửa, bản lề thủy lực (rộng ≤ 2760; cao ≤ 2800 2.940.000
Cửa sổ
1 cánh 500 - 800 1450 - 1950 4.180.000
2 cánh 1000 - 1500 1450 - 1950 3.150.000
3 cánh 1500 - 2100 1450 - 1950 3.250.000
4 cánh 1800 - 2800 1450 - 1950 3.300.000
Bộ song cửa sổ - 1 đố giữa 950.000
Bộ song cửa sổ - 2 đố giữa 1.150.000
Ghi chú: Đơn giá tính theo kích thước ô chờ, bao gồm cả khuôn, vách kính, kính cửa. Đơn giá chưa bao gồm phào 
trụ đứng, Phào ngang đỉnh trang trí, bản lề, khóa, tay kéo.

PHỤ KIỆN VÀ PHÍ THI CÔNG 
Tên hàng Đơn giá ĐVT

Trang trí cửa
Phào trụ đứng
- PTD-260 800.000 đ/md
- PTD-200 710.000 “
Phào ngang 
- PN260 800.000 “
- PN200 710.000 “
Phào đỉnh
- PD-450 530.000 “
- PD-350 500.000 “
Gia công ô kính trên cửa 300.000 đ/bộ
Gia công ô nan chớp trên cửa 420.000 “
Phào giả 60 72.000 đ/md
Cánh cửa phẳng hoặc sơn màu 100.000 đ/m2

Gia công lỗ lắp đặt khóa cơ 100.000 đ/bộ
Gia công lỗ lắp đặt khóa điện từ 200.000 “
Bản lề sàn 200.000 “
Khóa sàn 70.000 “
Phụ kiện cửa thép vân gỗ
Khóa Koffmann
- Khóa cửa thông phòng 584.000 đ/bộ
- Khóa cửa chính 759.000 “
- Khóa cửa đại 924.000 “
Khóa cửa chính
- Khóa điện 3 chức năng - PHG - 
Úc (thẻ từ, mã số, chìa) 4.614.000 “

- Khóa tay gạt Việt Tiệp đồng 2.376.000 “
- Khóa tay gạt Việt Tiệp inox 853.000 “
- Khóa tay gạt Huy Hoàng 
HC8528 1.995.000 “

- Khóa tay gạt Huy Hoàng EX-8510 709.000 “
Khóa cửa phòng
- Khóa tay gạt Việt Tiệp 682.000 “
- Khóa tay gạt Huy Hoàng 567.000 “
Phụ kiện khác
- Ống nhòm cửa 205.000 “

Tên hàng Đơn giá ĐVT
- Ngưỡng cửa ngăn khói-inox 273.000 đ/md
- Bản lề lá inox 304 trắng 68.000 đ/bộ
- Bản lề lá inox 304 mạ đồng 68.000 “
- Bản lề luxury 79.000 “
- Chốt âm lật (Clemon) 158.000 đ/cái
Gia công ô kính trên cửa 326.000 đ/ô
Gia công ô thoáng nan chớp 441.000 “
Kính cường lực 10mm
- Loại thường 872.000 đ/m2

- Loại chống cháy 4.914.000 “
Chặn cửa móng ngựa 168.000 đ/cái
Vận chuyển lắp đặt bán kính 25km 315.000 đ/m2

Phụ kiện cửa Luxury
Bản lề sàn Newstar (Nhật Bản); 
KT: 297x124x47mm, inox mờ 304, 
tải trọng 150kg

4.305.000 đ/bộ

Bản lề sàn Kinlong inox xước
- HD205-KT: 278x118x52,  
tải trọng 130kg 2.520.000 “

- HD406-KT: 306x108x41,  
tải trọng 150kg 2.625.000 đ/bộ

Khóa sàn KMD 536.000 “ 
Tay nắm cửa H800 đầu bằng 1.071.000 đ/vòng
Tay nắm cửa H800 đầu nhọn 1.628.000 “
Phụ kiện cửa chống cháy
Thanh đẩy thoát hiểm KMD - đơn 903.000 đ/bộ
Thanh đẩy thoát hiểm NEO - đơn 956.000 “
Thanh thoát hiểm NEO - đôi 1.313.000 “
Khóa liên động cho thanh đẩy 
KMD 446.000 đ/bộ

Tay co thủy lực Kingku 928.000 “
Tay co thủy lực KMD 819.000 “
Tay co Kospi 819.000 “
Tay kéo inox chữ C 195.000 đ/cái
Chốt âm lật 158.000 “
Ngưỡng ngăn khói ino - Doorsilk 273.000 đ/md
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THIẾT BỊ VỆ SINH
Bồn tắm, bộ tủ chậu phòng tắm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH TRANG
(Áp dụng từ tháng 05/2022, đã có thuế VAT) Địa chỉ: Số 87 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.62533585

Mã sản phẩm Đơn giá  
(đ/bộ)

BỒN TẮM
Bồn tắm Inax
FBV-1500R 6.171.000
FBV-1502SL 9.612.000
FBV-1502SR 9.612.000
FBV-1700R 7.951.000
FBV-1702SL 10.323.000
FBV-1702SR 10.323.000
MBV-1500 9.785.000
MBV-1700 10.725.000
Bồn tắm Toto thường
FBY1710CPEV 26.971.000
FBY1720NHPE 42.828.000
FBY1740HPE 39.904.000
FBY1740PE 37.943.000
FBY1756PWN 104.859.000
FBYN1716CPWE 78.105.000
PAY1300PE 18.318.000
DB503R-2A 18.318.000
PAY1570D 8.900.000
DB501R-2B 8.900.000
PPAY1570DH-
DB501R-2B 10.287.000

PAY1580D 7.983.000
DB501R-2B 7.983.000
PAY1770D 9.585.000
B501R-2B 9.585.000
PAY1770DH 10.970.000
B501R-2B 10.970.000
PAY1780D 8.550.000
DB501R-2B 8.550.000
PAY1816HPWE 58.247.000
NTP005E 58.247.000
PJY1704HPWE 113.287.000
PJY1804HPWE/
NTP011E 113.700.000

PJY1814HPWE 113.287.000
PKL1820 460.530.000
PPY1610HPWE 32.551.000
PPY1610PWE 32.224.000
PPY1710HPE/
DB501-2DR 32.714.000

PPY1710PE/
DB501-2DR 31.734.000

Bồn tắm Caesar
Bồn tắm xây
AT0150 3.640.000
AT0170; AT0370 3.915.000
AT0250 3.670.000
AT0270 3.920.000
AT0440 3.558.000
AT0460 3.872.000
AT0550 3.638.000

Mã sản phẩm Đơn giá  
(đ/bộ)

AT0570 3.915.000
AT0640 3.682.000
AT0650 3.808.000
AT0670 4.138.000
AT3180AL(R) 5.262.000
AT5132A 6.228.000
AT5133A 6.800.000
AT5140 8.184.000
AT5140A 6.598.000
AT7135 9.835.000
AT5150A 7.350.000
AT5120A 5.692.000
AT3350AL/AR 3.999.000
AT3350L/R 6.797.000
Bồn tắm nằm Caesar
AT0150L(R) 6.554.000
AT0170L(R) 6.822.000
AT0250L(R) 6.560.000
AT0270L(R) 6.822.000
AT0350 3.636.000
AT0350L(R) 6.822.000
AT0370L(R) 6.990.000
AT0440L(R) 6.478.000
AT0460L(R) 6.789.000
AT0550L(R) 6.555.000
AT0570L(R) 6.822.000
AT0640L(R) 6.598.000
AT0650L(R) 6.725.000
AT0670L(R) 7.055.000
AT0770 15.593.000
AT3180L(R) 7.812.000
AT6170 12.130.000
AT6270 16.546.000
Bồn tắm ngồi Caesar
KT1150 18.920.000
KT1160 18.630.000
AT5150 8.980.000
AT5220 8.228.000
AT5120 7.277.000
AT2150R 7.350.000
AT0950 11.128.000
AT6250 13.460.000
AT6350 13.070.000
AT6480 19.980.000
Bồn tắm massage Caesar
MT3350AL/AR 12.920.000
MT3350L/R 14.960.000
MT0150 12.135.000
MT0150L(R) 14.950.000
MT0170 13.062.000
MT0170L(R) 15.380.000
MT211AL(R) 27.150.000
MT211L(R) 29.850.000

Mã sản phẩm Đơn giá  
(đ/bộ)

MT211SAL(R) 30.962.000
MT211SL(R) 33.880.000
MT212 23.777.000
MT0250; MT0350 12.135.000
MT0250L(R) 14.945.000
MT0270; MT0370 12.572.000
MT0270L(R) 15.303.000
MT0350L(R) 14.945.000
MT0370L(R) 15.380.000
MT0440 11.820.000
MT0440L(R) 14.628.000
MT0460 12.040.000
MT0460L(R) 14.850.000
MT0550 12.135.000
MT0550L(R) 14.950.000
MT0570 12.571.000
MT0570L(R) 15.380.000
MT0640L(R) 14.995.000
MT0650L(R) 15.093.000
MT0660C 34.980.000
MT0670L(R) 15.942.000
MT0770 (chân yếm) 22.745.000
MT0870L(R) 20.133.000
MT3180L(R) 15.820.000
MT3280 37.618.000
MT3370L(R) 27.445.000
MT3370SL(R) 31.250.000
MT5120A 14.720.000
MT5132 16.200.000
MT5132A 14.568.000
MT5133 17.300.000
MT5140 17.000.000
MT5140A 15.700.000
MT5150A 16.400.000
MT6470 31.000.000
MT6480 (chân yếm) 26.700.000
MT7180C (Bồn tắm 
đôi, đèn chân yếm) 40.518.000

MT7520S 31.920.000
MT0670 12.680.000
MT5150 17.950.000
MT5150A 16.265.000
MT5165 (Bồn tắm 
đôi) 27.880.000

MT5120 16.326.000
MT3180AL/R 13.700.000
MT0870 18.700.000

BỘ TỦ CHẬU PHÒNG TẮM
Tủ chậu nhựa Caesar
LF5024-EH660V 4.500.000
LF5026-EH680V 5.380.000
LF5028-EH6100V 7.480.000
LF5030 - EH665V 4.951.000
LF5304-EH165V 5.099.000
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Mã sản phẩm Đơn giá  
(đ/bộ)

LF5306-EH180V 6.290.000
LF5312-EH190V 8.636.000
LF5314-EH200V 11.231.000
LF5316-EH175LV 8.573.000
LF5318-EH175RV 8.573.000
LF5320-EH160V 5.858.000
LF5338-EH335V 4.299.000
LF5017-EH153V 5.373.000
LF5024-EH060V 4.998.000
LF5032-EH675V 5.750.000
LF5036-EH781V 6.752.000
LF5038-EH151V 6.120.000
LF5236-EH150V 5.050.000
LF5239S-EH250V 4.488.000
LF5253-EH152V 3.948.000
LF5255-EH154V 3.324.000
LF5257-EH155V 3.062.000
LF5259-EH156V 3.948.000
LF5302-EH050V 4.063.000
LF5324-EH213V 14.453.000
LF5362-EH065V 6.658.000
LF5364-EH065V 6.578.000
LF5368-EH090V 9.217.000
LF5370-EH052V 3.575.000
LF5372-EH063LV 7.320.000
LF5374-EH063RV 7.320.000
LF5376-EH071V 8.265.000
LF5382-EH080V 8.605.000
LF5384-EH080V 8.605.000
LF5386-EH0100V 12.128.000
LF5388-EH0120V 16.216.000
LF5380-EH051V 5.355.000
Bộ tủ chậu Bross
Tủ chậu inox Bross
S-0111A 6.100.000
S-0118 4.950.000
S-0201A 8.000.000
S-0202 7.400.000
S-0203 7.540.000
S-0206 8.600.000
S-0303 8.550.000
S-0401B 8.300.000

Mã sản phẩm Đơn giá  
(đ/bộ)

S-0407A 9.100.000
S-0408B 9.600.000
S-0411A 7.400.000
S-0413 9.650.000
S-0414 9.100.000
S-0505A 7.400.000
S-0606 10.800.000
S-0607A 8.000.000
S-0614 9.800.000
S-0615 7.520.000
S-0617 4.800.000
S-0701 4.600.000
S-0702 4.300.000
S-0703; S-0706 4.400.000
S-0707 6.525.000
S-0902; S-0904 9.650.000
S-0905; S-1205A 9.500.000
S-1207 8.600.000
S-1214; S-1230A 8.280.000
S-1215 9.000.000
S-1219 9.920.000
S-1221 7.980.000
S-1231 7.080.000
S-1237 11.220.000
S-1241 11.600.000
S-1242 10.560.000
SY-663 11.160.000
SY-669 9.800.000
SY-703 9.420.000
SY-706 10.100.000
SY-802 10.200.000
SY-806; SY-808 9.500.000
SY-817 1.070.000
SY-784 6.250.000
SY-783 6.375.000
Tủ chậu nhựa Bross
B 785 5.690.000
B 786 6.530.000
B 788 9.750.000
B 2010 6.245.000
B 2011 5.450.000
B 2018 5.400.000
B 2019; B 2027 6.000.000

Mã sản phẩm Đơn giá  
(đ/bộ)

B 2021 5.700.000
B 2022 6.900.000
B 2025 6.700.000
B 2035 6.600.000
B 2040 4.720.000
B 2041 9.800.000
B 2044 4.580.000
B 2045 5.740.000
B 2047; B 2048 6.600.000
B X009 7.650.000
B X007 6.300.000
B X005 7.200.000
B X004; B X003 6.550.000
B BRS622 20.250.000
B BRS621 33.000.000
B 2091 5.700.000
B 2090; B 2089 5.200.000
B 2083 7.950.000
B 2082 7.200.000
B 2081 6.300.000
B 2080 6.900.000
B 2053 5.950.000
B 2026 6.090.000
B 2017 5.320.000
B 2015 5.950.000
B 2014 7.420.000
B 784-1 5.810.000
B 761 6.300.000
B 715-1; B 715 5.950.000
B 620 21.000.000
B 618 28.000.000
B 617 25.200.000
B 616 14.700.000
B 615 23.100.000
B 0615 690.000
B 610 20.600.000
B 609 27.000.000
B 608; B 600 22.500.000
B 607 16.500.000
B 604; B 602 26.250.000
B 603 9.750.000
B 601 18.750.000
B 398 6.380.000

Mã sản phẩm Kích thước (mm) Đơn giá  
(đ/bộ)

Bộ tủ chậu Inox Govern
A-1002 700 x 530 x 550 15.280.000
YKL-H98 1100 x 480 x 520 29.120.000
A2738 1000 x 500 x 480 14.880.000
A2962 800 x 500 x 590 12.690.000
A2950 610 x 460 x 490 7.580.000
A2914 800 x 470 x 480 13.980.000
A2809 1000 x 460 x 840 15.120.000
A2736 800 x 465 x 830 14.550.000
A1110 1000 x 530 x830 19.890.000
A-2519 1000 x 510 14.990.000
A-2542 900 x 460 11.960.000
A-2544 820 x 470 13.980.000
A-2546 830 x 570 12.580.000
A-2719 1000 x 500 13.950.000
A-2722 620 x 460 13.690.000

Mã sản phẩm Kích thước (mm) Đơn giá  
(đ/bộ)

Bộ tủ chậu Acrylic Govern
YKL-H7 1200 x 520 27.880.000
YKL-H13 1000 x 490 22.710.000
YKL-H16 995 x 520 26.620.000
YKL-H18 805 x 470 19.835.000
YKL-H51 905 x 450 21.265.000
YKL-H92 950 x 480 25.860.000
YKL-H111 795 x 445 22.815.000
YKL-T6.2 1495 x 545 29.960.000
YKL-T13 500 x 500 19.980.000
YKL-T42 700 x 510 20.600.000
YKL-T43 800 x 460 25.500.000
YKL-Z3 900 x 450 22.790.000
YKL-Z6 900 x 450 23.520.000
YKL-Z7 700 x 500 25.850.000
YKL-C52 1000x480 29.850.000
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